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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:          /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày         tháng 11 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác hội nhập quốc tế năm 2024 và kế hoạch năm 2025 

 

 Phúc đáp Công văn số 2139/SNgV-HTQT ngày 15/11/2024 của Sở Ngoại 

vụ về việc phối hợp báo cáo kết quả công tác hội nhập quốc tế năm 2024 và kế 

hoạch năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau: 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

2113/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch hội nhập quốc 

tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 

1.1. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất 

lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế 

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh 

nghiệp phát triển ý tưởng mới, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới 

thông qua các nhiệm vụ KH&CN nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng 

sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. 

- Thực hiện Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 

HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết 

quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 và Nghị quyết số 

36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết 163/2021/NQ-HĐND, năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã phê 

duyệt danh mục và kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ cho 22 tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh với kinh phí 628 triệu đồng (bao gồm: 01 dự án trong 

Lĩnh vực ứng dụng, đổi mới công nghệ; 05 doanh nghiệp trong lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ; 16 doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng). 

 - Nhằm hỗ trợ triển khai có hiệu quả các tiến bộ KH&CN có khả năng ứng 

dụng vào thực tiễn, Sở đã phổ biến, khảo sát nhu cầu tiếp nhận các quy trình 

công nghệ do Sở xây dựng, hoàn thiện, phát triển, làm chủ và sẵn sàng chuyển 

giao (70 quy trình công nghệ). Đây là những quy trình, công nghệ được nghiên 

cứu, ứng dụng, thử nghiệm thành công và đã áp dụng vào thực tiễn sản xuất 

mang lại hiệu quả cao, cũng như các quy trình công nghệ được hình thành từ 

tiễn sản xuất và quay lại phục vụ thiết thực sản xuất ở địa phương. Các quy 

trình, công nghệ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, phù hợp với xu thế và có ý 

nghĩa lớn trong việc tạo sản phẩm mới, chất lượng cao và có khả năng tham gia 

tiếp cận và thương mại trên thị trường. 

- Sở tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thị trường 

KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (Quyết định số 

1048/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh). Đã tổ chức các cuộc khảo sát 

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới 
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công nghệ, đánh giá năng lực, trình độ công nghệ cho các doanh nghiệp. Tổ 

chức đoàn công tác tham dự sự kiện sự kiện Growtech Vietnam 2024 với mục 

tiêu kết nối cung - cầu cho các doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ 

và xu thế của ngành nông nghiệp hiện đại, qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp 

học hỏi, tìm kiếm công nghệ, thương mại hóa công nghệ sản phẩm, kết nối 

thương mại và thu hút đầu tư. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức thẩm định, tham 

gia ý kiến về công nghệ cho 32 dự án đầu tư, qua đó đã giúp doanh nghiệp lựa 

chọn các công nghệ tiên tiến, công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ, hạn chế nhập các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, các công 

nghệ cấm chuyển giao, hạn chế chuyển giao, công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. 

- Sở tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/08/2022 

của UBND tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí 

tuệ góp phần nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân về 

các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ; nâng cao kỹ năng quản lý, khai thác 

thông tin về sở hữu công nghiệp, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Đã phối 

hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng tổ chức 

hội nghị tập huấn “Công tác quản lý, sử dụng và phát triển các nhãn hiệu có sử 

dụng địa danh” cho cơ quan quản lý, các tổ chức, đơn vị được cấp văn bằng bảo 

hộ về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổ 

chức hội thảo “Xác định danh mục sản phẩm và loại hình bảo hộ xác lập quyền 

sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của địa phương” 

nhằm thống nhất danh mục các sản phẩm tiềm năng của từng địa phương, từ đó 

xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu giúp địa phương chủ động trong công tác xác 

lập quyền sở hữu trí tuệ cho từng sản phẩm chủ lực của từng địa phương.  

Sở đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và phát triển các nhãn 

hiệu có sử dụng địa danh trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý, sử 

dụng và phát triển các nhãn hiệu có sử dụng địa danh đã được cấp văn bằng bảo 

hộ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nắm bắt tình hình thực tế phục vụ công tác kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp. Thường xuyên tư vấn hỗ trợ 

xác lập, quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn 

hiệu chứng nhận cho nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản, thế mạnh của tỉnh. Đến 

thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã đăng ký bảo hộ được 02 chỉ dẫn địa lý (Tiêu 

Quảng Trị và Chè Vằng Quảng Trị), 06 nhãn hiệu chứng nhận và 59 nhãn hiệu 

tập thể cho các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của các địa phương. Sở 

đang phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hoá – Bộ Nông nghiệp và PTNT 

triển khai nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho 

sản phẩm “Cà phê Khe Sanh” của tỉnh Quảng Trị” thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. 

- Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tăng 

cường đã thiết thực hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất 
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lượng sản phẩm hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của thì trường và bối cảnh hội nhập. 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng KHCN&ĐMST giai đoạn 2021-

2030; Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ 

trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 

giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị; Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy 

xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 định hướng 

năm 2030,… được triển khai có hiệu quả. Nhận thức của người dân, doanh 

nghiệp về việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được 

nâng cao. 

Sở tiến hành nghiên cứu, ứng dụng tích hợp các hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa 

và khả năng cạnh tranh của 05 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Qua triển khai nhằm giúp doanh nghiệp 

tránh được sự cồng kềnh về hệ thống tài liệu; rút ngắn được thời gian so với áp 

dụng hệ thống riêng lẻ; giảm chi phí trả cho tư vấn và chứng nhận và hiểu các 

tiêu chuẩn khác được dễ dàng hơn trên nền tảng ISO 9001. Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định chứng nhận Hệ thống quản 

lý tích hợp: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018; ISO 9001:2015 và ISO 

14001:2015; ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018; ISO 9001:2015 và ISO 

45001:2018 cho 05 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị; Chi 

nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ - Công ty may Hòa Thọ Đông 

Hà; Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị; Công ty TNHH MTV Từ 

Phong; Công ty TNHH Dầu Khí Quảng Trị.  

1.2. Công tác thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN 

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án Ứng 

dụng đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Trị do tổ chức NEDO 

Nhật Bản tài trợ (thời gian thực hiện từ năm 2017 -  2024). Sở đã phối hợp thực 

hiện giám sát kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị và thu thập số liệu 

của 40 tàu đánh bắt được lắp đặt thiết bị của dự án tại Thị trấn Cửa Tùng, (huyện 

Vĩnh Linh); xã Gio Hải, Gio Việt, Thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh); xã Triệu 

An (huyện Triệu Phong); Gửi các thông tin (hình ảnh chụp thiết bị, đồng hồ đo 

và bảng thống kê) cho phía đối tác Chính phủ Nhật Bản (NEDO và Công ty 

Stanley Electric)… nhằm giúp tính toán theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM và quy 

đổi phát thải Carbon dioxide theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM Metholody đã ký 

kết giữa hai Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản. Dự án đã mang lại hiệu quả trên 

nhiều lĩnh vực về kinh tế, xã hội, môi trường gắn với phát triển bền vững; qua 

thực hiện đã hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển, giảm chi phí tối đa về 

nhiên liệu phục vụ đánh bắt, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và bảo vệ môi 

trường.  

- Thực hiện Thông báo số 764-TB/TU ngày 17/7/2024 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về việc cán bộ đi công tác nước ngoài, đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, 
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Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham dự sự kiện Diễn đàn phát triển xanh 

toàn cầu 2024 tại Busan, Hàn Quốc theo thư mời của Cơ quan Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) trực thuộc Đại sứ quán 

Hàn Quốc. Thời gian từ ngày 03/9/2024 đến ngày 06/9/2024. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc 

ban hành Kế hoạch hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, trong 

năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng 

sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 

các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực KH&CN 

đã được HĐND, UBND tỉnh ban hành, gồm: Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân 

rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch thực 

hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030; Kế 

hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 

2025; Chương trình phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2030; Kế hoạch Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; 

Kế hoạch thực hiện Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 

nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,... 

- Tham dự các sự kiện, diễn đàn, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ.  

- Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN với các nước như 

Lào, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan trong các lĩnh vực: công nghệ sinh học, sở 

hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường và chất lượng, công nghệ thông tin… 

- Tổ chức đoàn công tác đi nghiên cứu học tập tại nước ngoài về triển khai 

Dự án sản xuất khí hydro từ năng lượng gió và mặt trời làm tiền đề cho chuyển 

đổi xanh của tỉnh Quảng Trị./. 

Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 
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